
Phụ lục 01/KQSX
 ƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHỊÊP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SNN ngày    tháng 5 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Số
TT Chỉ tiêu Đơn vị

tính
TH 6 tháng đầu

năm 2023

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm
2024 % so sánh

Kế hoạch Đông
- Xuân 2023-

2024
Ước thực hiện ƯTH 6t 2024/

TH 6t 2023

A Nông nghiệp

- Tổng diện tích gieo trồng ha 48.231,7 48.420,0 48.228,2 100,0

 - Tổng sản lượng lương thực tấn 153.233,0 150.100,0 154.148,1 100,6

Chia ra
+ Thóc tấn 81.665,4 78.000,0 81.845,6 100,2
+ Ngô tấn 71.567,6 72.100,0 72.302,5 101,0

I Cây lương thực ha 29.348,0 29.000,0 29.545,0 100,7
1 Cây lúa

+ Diện tích ha 15.585,0 15.000,0 15.560,0 99,8
+ Năng suất tạ/ha 52,4 52,0 52,6 100,4
+ Sản lượng tấn 81.665,4 78.000,0 81.845,6 100,2

2 Cây ngô
+ Diện tích ha 13.763,0 14.000,0 13.985,0 101,6
+ Năng suất tạ/ha 52,0 51,5 51,7 99,4
+ Sản lượng tấn 71.567,6 72.100,0 72.302,5 101,0

 II Cây có bột ha 2.004,9 2.000,0 1.941,0 96,8
1   Khoai lang

+ Diện tích ha 513,2 600,0 510,0 99,4
+ Năng suất tạ/ha 67,2 60,5 64,5 96,0
+ Sản lượng tấn 3.447,2 3.630,0 3.289,5 95,4

2 Cây sắn ha 1.017,3 1.000,0 985,0 96,8
3 Cây chất bột khác ha 474,4 400,0 446,0 94,0

 III Cây thực phẩm ha 7.682,5 7.900,0 7.975,5 103,8
1 Rau các loại
 + Diện tích ha 5.866,0 6.000,0 6.148,0 104,8

+ Năng suất tạ/ha 125,0 125,0 125,2 100,2
+ Sản lượng tấn 73.325,0 75.000,0 76.973,0 105,0

2 Đậu, đỗ các loại
+ Diện tích ha 459,0 500,0 465,0 101,3
+ Năng suất tạ/ha 13,0 13,0 13,5 103,8
+ Sản lượng tấn 596,7 650,0 627,8 105,2

3 Cây khoai tây
+ Diện tích ha 621,0 600,0 659,5 106,2
+ Năng suất tạ/ha 127,8 120,0 130,0 101,7
+ Sản lượng tấn 7.935,1 7.200,0 8.573,5 108,0

4 Dưa các loại ha 736,5 800,0 703,0 95,5
* Dưa hấu
+ Diện tích ha 483,7 500,0 498,0 103,0
+ Năng suất tạ/ha 200,0 200,0 200,0 100,0
+ Sản lượng tấn 9.674,0 10.000,0 9.960,0 103,0
* Dưa khác ha 252,8 300,0 205,0 81,1

 IV Cây CN ngắn ngày ha 4.210,5 4.300,0 4.410,7 104,8
1 Đỗ tương
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+ Diện tích ha 236,5 200,0 228,0 96,4
+ Năng suất tạ/ha 15,7 15,0 15,5 98,7
+ Sản lượng tấn 371,3 300,0 353,4 95,2

2 Cây lạc
+ Diện tích ha 1.319,0 1.500,0 1.326,0 100,5
+ Năng suất tạ/ha 19,2 18,0 18,6 96,9
+ Sản lượng tấn 2.532,5 2.700,0 2.466,4 97,4

3 Cây thuốc lá
+ Diện tích ha 2.472,0 2.400,0 2.679,7 108,4
+ Năng suất tạ/ha 21,0 21,0 21,0 100,0
+ Sản lượng tấn 5.191,2 5.040,0 5.627,4 108,4

4 Cây mía
+ Diện tích ha 183,0 200,0 177,0 96,7

 V Cây hàng năm khác ha 4.985,9 5.220,0 4.356,0 87,4
1 Cây thạch đen

+ Diện tích ha 2.030,0 2.500,0 1.245,0 61,3
+ Năng suất tạ/ha 53,96 54,0 53,5 99,1
+ Sản lượng tấn 10.953,9 13.500,0 6.660,8 60,8

2 Cây Ớt 
+ Diện tích ha 1.479,4 1.500,0 1.560,0 105,4
+ Năng suất tạ/ha 90,0 90,0 100,0 111,1
+ Sản lượng tấn 13.314,6 13.500,0 15.600,0 117,2

3  Cây khác (Thức ăn GS, dược liệu ... ) ha 1.476,5 1.220,0 1.551,0 105,0

B Chăn nuôi, thuỷ sản
1 Chăn nuôi  

 - Tổng đàn trâu Con 63.363,00 57.182 90,2
 - Tổng đàn Bò Con 29.096,00 27.334 93,9
 - Tổng đàn lợn Con 178.051,00 184.579 103,7

 - Tổng Gia cầm
1000
Con 4.813,00 4.905 101,9

2 Thuỷ sản
 - Diện tích ha 1.291,3 1.290,0 1.290,0 99,9
 - Sản lượng Tấn 950,4 1.080,0 113,6

C Lâm nghiệp
 a  PT lâm nghịêp
1 Trồng rừng tập trung ha 6.500,00 9.000 6.500 100,0

Trong đó: Trồng rừng gỗ lớn ha 200,00 800 300 150,0
2 Trồng cây phân tán Cây 2.500.000,00 2.223.000 2.000.000 80,0
3 Chăm sóc rừng ha 37.608,00 43.055 43.055,00 114,5
4 Khoanh nuôi tái sinh rừng ha 1.940,00 40.741 40.741,02 2.100,1
5 Khoán bảo vệ rừng ha 488.217,00 529.040 529.039,85 108,4
6 Trồng cây ăn quả ha 264,70 500 300 113,3
b Quản lý BVR
 -  Số vụ cháy rừng vụ 12 0 0,0

 Diện tích rừng bị cháy ha 10,95 0 0,0
 -  Số vụ vi phạm vụ 121 72 59,5
c Khai thác lâm sản
 - Gỗ m3 122.821 130.000 105,8
 - Nhựa thông tấn 27.250 30.100 110,5
- Hồi Tấn 4.308 4.615 107,1
D Dịch vụ kỹ thuật

Số
TT Chỉ tiêu Đơn vị

tính
TH 6 tháng đầu

năm 2023

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm
2024 % so sánh

Kế hoạch Đông
- Xuân 2023-

2024
Ước thực hiện ƯTH 6t 2024/

TH 6t 2023
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1  Cung ứng giống tấn 368 368 100,0
2  Cung ứng phân bón tấn 20.600 21.000 101,9
3  Dịch vụ thuỷ lợi

 Diện tích tưới vụ đông - xuân ha 25.520 25.125 98,5
 Trong đó: Diện tích tưới lúa xuân ha 12.930 13.248 102,5

4  Dịch vụ thú y
4.1  Tiêm phòng

 - Tiêm phòng trâu bò Con 83.467 185.750 85.000 101,8
 - Tiêm phòng lợn Con 38.320 99.450 38.500 100,5
 - Tiêm phòng gia cầm 1000

Con 58.712 170.000 100.000 170,3
 - Tiêm phòng dại (chó, mèo) Con 768 1.800 900 117,1

5  Dịch vụ khuyến nông, KL 30.846 45.000 31.000 100,5
a  Dịch vụ khuyến nông

 Số lớp tập huấn kỹ thuật Lớp 4 10 10 250,0
 Số người tham dự người 160 264 255 159,4

b Cấp phát tài liệu bản 160 264 255 159,4

Số
TT Chỉ tiêu Đơn vị

tính
TH 6 tháng đầu

năm 2023

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm
2024 % so sánh

Kế hoạch Đông
- Xuân 2023-

2024
Ước thực hiện ƯTH 6t 2024/

TH 6t 2023
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Ghi chúƯớc 6
tháng / kế

hoạch

99,60

102,70

104,93
100,28
101,88

103,73
101,15
104,93

99,89
100,39
100,28

97,05

85,00
106,61

90,62
98,50

111,50
100,96

102,47
100,16
102,63

93,00
103,85

96,58

109,92
108,33
119,08

87,88

99,60
100,00

99,60
68,33

102,57

 ƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHỊÊP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SNN ngày    tháng 5 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

% so sánh
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114,00
103,33
117,80

88,40
103,33

91,35

111,65
100,00
111,65

88,50
83,45

49,80
99,07
49,34

104,00
111,11
115,56

127,13

100,00

72,22
37,50
89,97

100,00
100,00
100,00

60,00

Ghi chúƯớc 6
tháng / kế

hoạch

% so sánh
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45,76
38,71
58,82
50,00
68,89

100,00
96,59
96,59

Ghi chúƯớc 6
tháng / kế

hoạch

% so sánh
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